
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số: 4208/CBG-SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2025 

 

CÔNG BỐ 

 

THÔNG TIN MỘT SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH QUẢNG NINH THỜI ĐIỂM QUÝ II/2025 

 

 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (được 

sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025); 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 

của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND 

tỉnh quyết định ban hành quy định về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh 

quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ nội dung báo cáo, cung cấp thông tin của một số đơn vị sản xuất 

kinh doanh, địa phương và Chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Văn bản số 829/2025/CV-ĐTMN ngày 11/7/2025 của Công ty 

TNHH Quản lý Xây dựng và Đô thị miền Nam về Báo cáo kết quả khảo sát, 

tổng hợp thông tin giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời điểm 

quý II năm 2025; 

Và một số căn cứ khác có liên quan; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Sở 

Xây dựng. 



 

SỞ XÂY DỰNG QUẢNG NINH CÔNG BỐ 

1. Thông tin một số giá bán vật liệu xây dựng thời điểm Quý II/2025 tại 

Phụ lục số 01, 02 và tổng hợp thông tin về giá vật liệu san lấp (đơn giá bốc xúc 

đất đá thải mỏ; đơn giá khai thác đất dư thừa từ các dự án; đơn giá đất, đá và đất 

đá hỗn hợp tại các mỏ đất khoanh định) tại Phụ lục số 03. 

2. Giá công bố là giá tối đa để tham khảo trong việc lập dự toán, sơ bộ tổng 

mức đầu tư, tổng mức đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh, không sử dụng để thanh quyết toán. Việc thanh quyết 

toán chi phí phải được thực hiện phù hợp với quy định pháp hiện hành. 

3. Giá được Sở Xây dựng công bố được xác định trên cơ sở báo cáo của 

các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; báo giá thu nhận được của một số 

đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp, đồng thời có tham khảo giá thị trường; 

chưa loại trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản 

xuất, kinh doanh. 

4. Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã 

có nhưng chủng loại vật liệu không phù hợp với yêu cầu về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn, chất lượng, khả năng cung ứng và các điều kiện cụ thể khác theo từng dự 

án, công trình thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 

14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng. Việc lựa chọn giá vật liệu 

xây dựng phải khách quan, minh bạch, đảm bảo hiệu quả của dự án, đồng thời 

kịp thời phản ánh thông tin về Sở Xây dựng để cập nhật dữ liệu. 

5. Chủ đầu tư và các tổ chức xây dựng căn cứ vào mục tiêu đầu tư, tính 

chất của công trình, yêu cầu thiết kế, địa điểm xây dựng công trình, địa điểm 

cung cấp vật liệu xây dựng, mức giá công bố, báo giá của nhà sản xuất, thông tin 

giá của nhà cung cấp hoặc giá được áp dụng cho các công trình khác có tiêu 

chuẩn, chất lượng tương tự ở cùng thời điểm để quyết định lựa chọn loại vật liệu 

xây dựng hợp lý, phù hợp với giá thị trường, phù hợp với khu vực xây dựng 

công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, đảm bảo hiệu quả trong quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng tránh thất thoát, lãng phí. Đặc biệt là đối với cát, đá xây dựng các 

loại trong quá trình triển khai thực hiện dự án đề nghị Chủ đầu tư và các tổ chức 

xây dựng chủ động khảo sát và quyết định lựa chọn chủng loại, nguồn vật liệu 

có đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế của dự án 

đồng thời có mức giá cạnh tranh phù hợp với thực tế tại địa phương và các khu 

vực lân cận. 

6. Chủ đầu tư thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật 

liệu xây dựng trong công bố này đối với việc lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt 

dự toán, điều chỉnh dự toán công trình và các nội dung khác theo quy định. 



 

7. Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh 

tổ chức việc thu thập thông tin, báo cáo tình hình giá thị trường về Sở Xây dựng 

đối với các loại vật liệu xây dựng phổ biến và chủ yếu trên địa bàn định kỳ trước 

ngày 10 hàng tháng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo, 

để Sở Xây dựng kịp thời công bố theo quy định. Thường xuyên rà soát, báo cáo 

và đề xuất Sở Xây dựng cập nhật các loại vật liệu xây dựng chủ yếu vào danh 

mục xem xét công bố giá; Đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước những 

thông tin về nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và giá vật liệu báo cáo về Sở Xây 

dựng. 

8. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng chịu trách 

nhiệm toàn diện về hồ sơ cung cấp cho Sở Xây dựng để công bố giá (về giá bán, 

chất lượng, tiêu chuẩn, quy cách, nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm và của 

nguyên liệu đầu vào trong quá trình sản xuất…) và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về hoạt động kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ tài chính…của đơn vị theo quy 

định; đồng thời báo cáo kịp thời về Sở Xây dựng khi thay đổi các thông tin về 

giá bán, chất lượng sản phẩm…để Sở Xây dựng thực hiện việc công bố giá vào 

quý tiếp theo theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân 

có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết./.  
 

Nơi nhận: 

- Bộ Xây dựng (thay báo cáo); 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; 

Công Thương; Y tế (biết); 

- Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh; Ban 

QLĐTXD các CT dân dụng tỉnh Quảng Ninh; Ban 

QLĐTXD các công trình Giao Thông và Nông 

nghiệp (biết); 

- UBND, phòng KT-HT&ĐT, phòng KT các xã, 

phường (biết); 

- Lãnh đạo Sở Xây dựng (báo cáo); 

- Các phòng thuộc Sở (biết); 

- Cổng thông tin điện tử Sở (đăng công bố); 
- Lưu VT, XD4. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Phúc 

 

  



 

 
 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


